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1. Đặt vấn đề

Cà cuống là loài côn trùng thuỷ sinh với kích thước lớn, 
thuộc họ chân bơi (Belostomatidae), liên họ bã trầu (Nepoidae), 
trong phân bộ râu kín (Cryptocerata) của bộ côn trùng cánh nửa 

(Hemiptera) [1, 2]. Sinh cảnh sống ưa thích của loài cà cuống là 
ruộng lúa, ngoài ra chúng còn cư trú tại những sinh cảnh ao, hồ với 
dòng nước chảy chậm [3, 4]. Loài này thu hút các nhà khoa học bởi 
những tập tính rất độc đáo, đặc biệt là tập tính bắt và ăn mồi, cũng 
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Tóm tắt:

Nghiên cứu đặc điểm hình thái của loài cà cuống (Lethocerus indicus) được thu bắt tại Lào, thực hiện tại Trung tâm Nghiên cứu 
Giáo dục Đa dạng Sinh học (Trường Đại học Sư phạm Hà Nội) trong năm 2021-2022. Không ghi nhận có sự sai khác đặc biệt về 
hình thái và màu sắc cơ thể theo giới tính ở cà cuống. Cơ thể cà cuống cái thường lớn hơn cà cuống đực, tương ứng kích thước 
78,64±3,28 và 71,31±4,43 mm. Sai khác hình thái giới tính ghi nhận thấy ở cấu trúc cơ quan sinh dục của chúng. Cơ quan sinh dục 
cái là gonapophysis dạng dài, mảnh và mềm. Cơ quan giao phối đực có gai giao cấu diverticulum, chia hai nhánh paramere nằm 
song song, theo bề dài cơ thể, tạo móc cong vào trong ở đỉnh. Tỷ lệ giữa chiều dài và chiều rộng của đốt bụng cuối là đặc điểm dễ 
nhận biết nhất góp phần phân biệt giới tính ở cà cuống, có giá trị tương ứng ở cá thể đực và cái là 1,06 và 1,00. 
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Abstract:

Studies on morphological sexual systematical characteristics of the giant water bug Lethocerus indicus were carried out throughout 
Lao PDR, conducted in the Centre for Biodiversity Resources Education and Development, Hanoi National University of Education, 
period 2021-2022. It is not recorded a special sexual difference in morphological characteristics and colour of the giant water bug. 
The male’s body measurements are smaller than those of the female, 78.64±3.28 and 71.31±4.43 mm, respectively. Differences in 
sex morphology were observed in their genital structure. The female sex organ is the long, slender, and soft gonapophysis. The 
male mating organ has a diverticulum, which divides into two parallel paramere branches along the length of the body, forming an 
inward curved hook at the apex. The proportion between the length and width of the last abdomen segment  is the most recognisable 
feature that contributes to sex discrimination in giant water bug with values of 1.06 and 1.00 respectively in males and females.
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sustainable development, Vietnam Red Data Book.
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như tập tính sinh sản (bao gồm: dẫn dụ, hôn phối, đẻ trứng, chăm 
sóc con non) [5-8]. Ở ngoài tự nhiên, cà cuống rất nhạy cảm với sự 
thay đổi của môi trường nước, chúng được đánh giá như một nhân 
tố chỉ thị sinh học về môi trường tại sinh cảnh đó, đồng thời cà 
cuống là một mắt xích quan trọng trong chuỗi thức ăn [9, 10]. Tập 
tính của loài cà cuống không chỉ thu hút các nhà khoa học nghiên 
cứu mà còn là tài liệu hữu ích để phát triển môn sinh vật, tập tính 
học trong giáo dục [11]. Tại Lào và một số quốc gia trên thế giới, 
cà cuống là một loại thức ăn dinh dưỡng, gia vị truyền thống quý 
hiếm, có giá trị cao, từ đó xây dựng các mô hình trang trại gây nuôi 
quy mô hộ gia đình [12-15].

Theo nghiên cứu của P.J.P. Goodwyn (2006) [16] về phân họ 
Lethocerinae, trong đó Lethocerinae được chia thành 3 giống: 
Lethocerus Mayr (1853); Kirkaldyia Montadon (1909) và Benacus 
Stal (1861). Sự phân chia này dựa trên những đặc điểm định loại 
của chân, anten, bụng, cơ quan sinh dục đực và cái của cà cuống 
trưởng thành. Từ thời điểm này, nhận xét về mặt phân loại học của 
Belostomatidae cho đến ngày nay vẫn được nhiều nhà khoa học 
trên thế giới chấp nhận và sử dụng rộng rãi trong hệ thống phân 
loại ngày càng hoàn thiện và bổ sung các loài mới vào hệ thống 
hàng năm [16]. Ở Việt Nam, đặc điểm hình thái giới tính của cà 
cuống đã được nghiên cứu bởi một số nhà khoa học [17-21]. 

Quần thể cà cuống tự nhiên hiện đang suy giảm nghiêm trọng 
tại một số quốc gia và chưa thấy có dấu hiệu phục hồi. Ở Việt Nam, 
cà cuống bị đưa vào Danh lục đỏ Việt Nam từ năm 1992 với bậc 
phân loại R [22]. Cà cuống được đưa vào Danh lục đỏ Nhật Bản từ 
năm 2000 và Hàn Quốc năm 2006 [23, 24]. Ở Lào, cà cuống là loài 
động vật quý hiếm cần được bảo tồn và khai thác có hiệu quả [25].

2. Vật liệu và phương pháp nghiên cứu

2.1. Thời gian, địa điểm thu và mẫu vật nghiên cứu

Quần thể cà cuống nghiên cứu được thu bắt trong thời gian 
năm 2020, tại Lào. Địa điểm thu mẫu gồm 3 miền: miền Bắc (tỉnh 
Xiêng Khoảng), miền Trung (thủ đô Viêng Chăn, tỉnh Viêng Chăn, 
BoLiKhamXay và SaVanhNaKhet); miền Nam (tỉnh SaLaVanh). 
Địa điểm và số lượng mẫu được giới thiệu chi tiết ở bảng 1. Mẫu 
vật được bảo quản và lưu trữ tại Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục 
Đa dạng Sinh học (Trường Đại học Sư phạm Hà Nội).
Bảng 1. Số lượng và đặc điểm mẫu cà cuống nghiên cứu.

STT Nơi thu mẫu Cá thể cái Cá thể đực Tổng

1 Tỉnh Xiêng Khoang 7 3 10

2 Thủ đô Viêng Chăn 23 4 27

3 Tỉnh Viêng Chăn 30 2 32

4 Tỉnh BoLiKhamXay 9 1 10

5 Tỉnh SaVanhNaKhet 75 25 100

6 Tỉnh SaLaVanh 10 0 10

Tổng 154 35 189

2.2. Đặc điểm hình thái phân loại của cà cuống

Các chỉ tiêu số đo về hình thái phân loại của cà cuống trưởng 
thành thực hiện theo [11] được thể hiện ở hình 1.

Hình 1. Một số đặc điểm hình thái bên ngoài của cà cuống. 1: rộng 
cơ thể qua cánh; 2: rộng cơ thể qua ngực; 3: dài cơ thể; 4: đầu; 5: mắt; 
6: pronotum; 7: scutellum; 8: clavus - phần gốc cứng của cánh; 9: corium 
- phần riềm màng của cánh.

Phần đầu gồm hộp sọ, anten, cơ quan miệng dạng chích hút, 
mắt dạng thẳng hay lệch. Mắt được gọi là lệch khi đường mép 
trong của hai mắt tách xa nhau từ một điểm và không chạy song 
song với nhau; mắt được gọi là song song khi các đường mép trong 
của hai mắt chạy song song với nhau. Phần ngực và phụ ngực với 
tấm lưng và tấm bụng của các đốt ngực, gốc háng, từng đôi chân, 
từng đôi cánh nửa ở ngoài và cánh màng ở trong. Phần bụng với 
các đốt bụng ở mặt bụng, ống thở, các đốt cuối. Bộ phận sinh dục 
và đặc điểm phân biệt giữa cá thể đực và cái trưởng thành (hình 2).

Hình 2. Các mẫu cà cuống tại phòng nghiên cứu.

3. Kết quả

3.1. Đặc điểm hình thái phân loại cà cuống trưởng thành

Phần đầu: Hai mắt lớn, dạng song song và đường mép phía 
trong của mắt có khoảng cách đều nhau. Phía cuối mắt có riềm 
lông tơ mỏng. Anten có 4 đốt, đốt roi râu và đốt trụ có phần ngọn 
kéo dài, uốn cong như gọng kìm, đỉnh của 2 phần này gần bằng 
nhau. Vòi hút rất phát triển, có 3 đốt, đốt thứ nhất dài khoảng 0,5 
cm đốt thứ 2 dài hơn đốt thứ 3. 
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Phần ngực: Gồm phần chân và phần cánh. 

Phần chân: Gồm 3 đôi chân, cấu tạo rất đặc trưng và thích 
nghi với đời sống bơi lội, cách thức bắt, ăn mồi của chúng. Chân 
có nhiều lông xếp thành viền ở hai rìa bên của đốt ống, mỗi đôi 
chân có hình thái, cấu tạo, đặc trưng chuyên hoá đảm bảo cho các 
chức năng khác nhau. Đôi chân I có phần đốt đùi có kích thước 
lớn khoẻ, chắc chắn thích nghi với việc bắt, quặp chặt, giữ mồi và 
nâng đỡ cơ thể. Đốt ống có tiết diện tròn hơn so với các chân còn 
lại. Chân I có một vuốt nhưng khoẻ cứng và sắc, hoa văn trên bề 
mặt chân tập trung thành một dải liên tục ở giữa kéo dài đến tận đốt 
ống. Đôi chân II dài hơn đôi chân I, cấu tạo dẹt và mảnh, đốt đùi 
kém phát triển so với chân I. Hoa văn trên đốt đùi tập trung thành 
các vằn nâu đen ngang qua đốt, màu sắc của hoa văn có thể thay 
đổi tuỳ từng cá thể, phần rìa của đốt đùi có nhiều lông vàng nâu 
mịn, hỗ trợ cho hoạt động bơi trong nước. Đôi chân III đóng vai trò 
quan trọng chủ đạo trong hoạt động bơi trong nước, nên hình dạng 
bè rộng ngang như mái chèo. Đốt đùi, đốt ống kéo dài và dẹt, đặc 
biệt đốt ống rất phát triển dẹt ngang, to dần ở cuối đốt. Đốt bàn dẹt 
và nở rộng với hai vuốt sắc ở tận cùng. Đối với chân III từ đốt đùi 
đến đốt bàn hệ thống lông ở mép phát triển nhất trong 3 đôi chân.

Phần cánh: Hai đôi cánh có dạng cánh nửa. Đôi cánh trước 
chứa hoá kitin cứng gọi là clavus, ở đốt ngực giữa và làm nhiệm vụ 
bay và bảo vệ cơ thể, có chiều dài trung bình 55,92 mm. Cánh sau 
dạng màng mỏng mềm gọi là corium ở đốt ngực sau.

Phần bụng: 6 đốt, màu nâu sẫm, có kích thước càng về cuối 
càng thon lại và có đỉnh hình chữ V chia làm hai nhánh ngắn. Tấm 
bụng hơi gồ lên vì vậy khi hô hấp phần bụng có thể căng phồng 
lên hay xẹp xuống. Đốt bụng cuối hẹp và hơi dẹt, phía cuối vuốt 
nhọn. Cấu trúc tấm bụng và đặc biệt là đốt bụng cuối là đặc điểm 
quan trọng, là bộ phận sinh dục để phân biệt đực cái của chúng. 
Tấm bụng có ống thở sâu được chia làm hai nhánh, viền lông kéo 
dài để hô hấp và tích trữ khí.

Khác biệt hình thái ở cà cuống đực và cái trưởng thành

Kích thước: Kích thước cơ thể con cái lớn, dài 78,64±3,28 mm, 
rộng 29,03±2,57 mm và trọng lượng trung bình là 8,22±1,28 g, 

tỷ lệ phần màng cánh ngoài trung bình là 0,17, tỷ lệ tấm bụng 
cuối trung bình 1,00. Kích thước cơ thể con đực nhỏ hơn cái, 
dài 71,31±4,43, rộng 27,33±1,28 mm, trọng lượng trung bình là 
5,81±0,99 g, tỷ lệ phần màng cánh ngoài trung bình là 0,16; tỷ lệ 
tấm bụng cuối trung bình 1,05. Các chỉ tiêu về kích thước hình thái 
của cà cuống cái trưởng thành đều có xu hướng lớn hơn so với cà 
cuống đực trưởng thành (bảng 2). Về mặt hình thái bên ngoài của 
cà cuống cái sẽ có xu hướng to hơn cà cuống đực (hình 3).
Bảng 2. Đặc điểm phân biệt cà cuống đực và cái theo các chỉ 
tiêu về kích thước hình thái.

Chỉ 
số

Pronotum
(mm)

Chiều dài 
đốt đùi I

Chiều dài 
đốt đùi III

Chiều dài 
đốt ống III

Tỷ lệ phần màng 
cánh ngoài

Tấm bụng 
hậu môn

Dài Rộng

Đực 26,61 18,29 18,29 17,28 0,16 18,32 18,32

Cái 24,34 17,06 16,09 15,11 0,17 17,31 16,31

Cơ quan sinh dục: Con cái chỉ có gonapophysis, còn con đực 
có 2 phần đó là paramere và diverticulum. Bộ phận sinh dục cái 
gồm máng sinh dục cái (gonapophysis) có chức năng giao phối và 
đẻ trứng. Gonapophysis có cấu trúc kép, là đôi ống nhỏ, thuôn dài, 
gập vào phía trong, bao lấy tấm van mở (valve). Valve là cấu trúc 
được biến đổi từ đốt bụng VIII, bị tách đôi bởi khe mở hẹp. Phần 
tiếp nối của valve là cuối của đốt bụng - chóp nón hậu môn (anal 
cone) (hình 4).

Hình 4. Cơ quan sinh dục của cà cuống cái và đực.

Bàn luận

Cà cuống cái: So sánh kết quả này với nghiên cứu của Vũ 
Quang Mạnh và Lê Thị Bích Lam (2012) [17] bước đầu nhận 
định đặc điểm hình thái của cà cuống cái ở Lào gần hơn với loài 
Lethocerus indicus, tuy nhiên có một vài đặc điểm đặc trưng cho 
quần thể ở Lào: kích thước cơ thể con cái ở Lào lớn, dài 78,64±3,28 
mm, rộng 29,03±2,57 mm và trọng lượng trung bình là 8,22±1,28 
g; cơ thể gần bằng so với kích thước trung bình của cà cuống cái ở 
Việt Nam (dài 78,64±0,33, rộng 28,63±0,06 mm).

Cà cuống đực: So sánh kết quả này với nghiên cứu của Vũ 
Quang Mạnh và Lê Thị Bích Lam (2012) [17] bước đầu nhận 
định đặc điểm hình thái của cà cuống đực ở Lào gần hơn với loài 
Lethocerus indicus, tuy nhiên có một vài đặc điểm đặc trưng cho 
quần thể ở Lào: kích thước diverticulum và paramere lớn hơn so 
với loài Lethocerus indicus ở Việt Nam. Những kết luận bước đầu 
này được chúng tôi tiếp tục nghiên cứu qua đặc điểm hình thái 

Hình 3. Hình thái mặt lưng (trái) và mặt bụng (phải) 
của cà cuống cái (trên) và cà cuống đực (dưới).
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cà cuống cái trưởng thành và chứng minh bằng phân tích ADN. 
Đặc điểm hình thái bên ngoài của cà cuống đực trưởng thành ở 
vùng nghiên cứu có kích thước cơ thể dài và hẹp hơn, kích thước 
cơ quan sinh dục có kích thước phallus lớn hơn so với kích thước 
trung bình của cà cuống đực ở Việt Nam (cà cuống Việt Nam dài 
70,3±0,25 mm, rộng 26,3±0,3 mm; phallus 5,2 mm theo kết quả 
nghiên cứu của V.Q. Manh và cs (2012) [17]). Cơ thể có dạng hình 
lá hẹp, đầu hình nón hẹp ngang nằm phía trước, giữa hai mắt lớn. 

5. Kết luận

Cà cuống trưởng thành ở Lào có chiều dài và trọng lượng cơ 
thể, tỷ lệ chiều dài và rộng mắt, chiều dài và rộng của tấm bụng 
cuối tương ứng là: 77,28±4,52 mm và 7,78±1,54 g, 1,74 và 1,03. 
Cạnh bên của hai mắt gần như song song nhau. Cá thể cái lớn hơn 
đực, với chiều dài và trọng lượng tương ứng là: 78,64±3,28 mm, 
8,22±1,28 g, và 71,31±4,43 mm, 5,81±0,99 g. Tỷ lệ chiều dài và 
rộng của đốt bụng cuối ở cà cuống cái là 1,00, nhỏ hơn so với cà 
cuống đực là 1,06.

Sai khác hình thái giới tính ghi nhận thấy ở cấu trúc cơ quan 
sinh dục của chúng. Cơ quan sinh dục cái là gonapophysis dạng 
dài, mảnh và mềm, kích thước trung bình 2,96±0,45 mm. Cơ quan 
giao phối đực có gai giao cấu diverticulum dài 3,70±0,50 mm, chia 
hai nhánh paramere dài 2,69±0,41 mm nằm song song, theo bề dài 
cơ thể, tạo móc cong vào trong ở đỉnh. Đây là các đặc điểm phân 
loại đặc trưng của loài Lethocerus indicus.
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